
251133104 ĐỖ DUY AN 06/10/2007 9.5 

251133117 TRỊNH QUỐC AN 10/05/2007 8.2 

251103123 ĐỖ QUỲNH ANH 11/12/2007 8.4 

251133132 LÊ ĐỨC ANH 07/02/2007 8.2 

251133154 NGUYỄN BÁ ÁNH 01/09/2007 8.6 

251133172 ĐẶNG QUỐC BÌNH 09/08/2007 8.0 

251103198 ĐÀO TRUNG DŨNG 18/10/2007 8.6 

251103207 PHAN HỒNG DŨNG 26/11/2007 9.0 

251133224 PHẠM ĐỨC DUY 09/06/2007 7.6 

251133267 ĐẶNG HẢI ĐỨC 05/10/2007 7.8 

251133277 NGUYỄN MINH ĐỨC 01/10/2007 8.2 

251133279 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 18/02/2007 7.6 

251133249 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 01/12/2007 7.6 

251133250 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 28/07/2007 6.8 

251133288 CHÂU QUANG ĐƯỢC 05/01/2007 8.6 

251133307 VŨ HUY HIỀN 12/10/2007 4.8 

251133311 VŨ VĂN HIỆP 20/11/2007 9.4 

251103313 HỒ ANH HIẾU 09/04/2007 8.1 

251133315 HOÀNG TRUNG HIẾU 28/07/2007 7.5 

251103325 NGUYỄN VĂN HÒA 14/09/2007 9.0 

251103329 NGUYỄN CÔNG HOÀN 09/02/2007 6.8 

251133356 NGUYỄN VIỆT HÙNG 23/01/2007 7.4 

251133387 LÊ DUY HƯNG 22/03/2007 7.2 

251103391 NGUYỄN DUY HƯNG 08/01/2007 7.0 

251133392 NGUYỄN ĐẮC HƯNG 18/09/2007 8.8 

251133394 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 28/12/2007 9.0 

251103408 NGÔ VĨNH KHANG 19/12/2007 8.8 

251133414 NGUYỄN NGUYÊN KHÁNH 26/04/2007 9.1 

251103420 TRỊNH GIA KHÁNH 16/11/2007 4.8 

251103422 VŨ VĂN KHÁNH 03/02/2007 9.4 

251103455 NGUYỄN NGỌC LINH 12/06/2007 6.8 

251133460 LÃ NHẬT LONG 13/09/2007 7.9 

251133461 LÊ BẢO LONG 13/10/2007 7.5 

251133462 LÊ NGUYÊN LONG 15/12/2007 9.0 

251103463 LÊ THÀNH LONG 11/04/2006 6.6 

251133467 

NGUYỄN HỮU 

HOÀNG LONG 21/04/2007 8.6 

251103471 VŨ HUY LUÂN 05/03/2007 6.7 

251133495 ĐỖ HOÀNG QUANG MINH 17/09/2007 9.4 



251133496 ĐỖ NHẬT MINH 10/09/2007 8.6 

251133504 LÊ NGỌC MINH 22/08/2007 8.4 

251103507 NGÔ NGỌC BẢO MINH 31/08/2007 6.9 

251133511 NGUYỄN HOÀNG MINH 26/04/2007 7.6 

251103514 NGUYỄN NGỌC TÂM MINH 13/11/2007 7.5 

251103519 PHẠM ĐĂNG MINH 03/04/2007 7.5 

251103476 BÙI TIẾN MẠNH 18/09/2007 8.6 

251133480 HOÀNG ĐỨC MẠNH 28/02/2007 4.8 

251133483 LÊ VĂN MẠNH 20/07/2007 8.6 

251103487 NGUYỄN VĂN MẠNH 21/04/2007 8.4 

251103492 VŨ ĐỨC MẠNH 31/10/2007 8.8 

251103533 HÀ NGUYÊN NAM 22/11/2006 6.0 

251133543 TRẦN HẢI NAM 17/10/2007 8.8 

251103550 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 18/02/2007 9.2 

251133551 ĐỖ NGUYỄN THIỆN NHÂN 28/11/2007 7.4 

251133554 PHẠM VĂN NHÂN 05/11/2007 6.9 

251133555 ĐỖ TRỌNG NHẤT 15/09/2007 7.6 

251133556 BÙI LÊ MINH NHẬT 23/09/2007 7.9 

251133560 TRẦN QUỐC NHẬT 17/10/2007 9.1 

251103573 NGUYỄN VIẾT PHÚ 18/10/2007 8.8 

251133575 BÙI HỒNG PHÚC 10/09/2007 6.8 

251133579 LÊ XUÂN PHÚC 01/09/2007 7.6 

251113580 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 18/08/2007 6.1 

251133581 NGUYỄN THẾ PHÚC 04/12/2007 9.2 

251103585 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 15/10/2007 8.8 

251133601 NGUYỄN VIỆT QUÂN 10/09/2007 9.2 

251133604 VŨ ANH QUỐC 01/12/2007 6.6 

251133619 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 17/07/2007 8.0 

251133623 VŨ CAO SƠN 01/10/2007 8.4 

251103630 HOÀNG QUỐC THÁI 08/10/2007 9.6 

251133633 TÔ QUANG THÁI 17/07/2007 9.0 

251113641 LỤC GIA THÀNH 22/09/2007 4.8 

251133645 NGUYỄN TRUNG THÀNH 04/05/2007 7.0 

251133647 CHU MINH THẮNG 13/07/2006 8.2 

251103663 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 31/07/2007 6.4 

251103669 CAO VĂN TIẾN 26/02/2007 9.2 

251133675 ĐẶNG KHÁNH TOÀN 27/09/2006 9.6 

251133679 NÔNG KHÁNH TOÀN 20/09/2007 8.3 

251103681 TRẦN CẢNH TOÀN 26/11/2007 7.3 



251103686 PHẠM THỊ THU TRANG 23/07/2007 8.3 

251103703 DƯƠNG CÔNG TÚ 14/11/2007 6.7 

251133709 ĐẶNG NGỌC TUÂN 21/02/2007 7.2 

251133719 PHẠM MẠNH TUẤN 05/07/2007 4.8 

251103724 TRẦN QUANG TUẤN 20/05/2007 6.7 

251103732 HOÀNG SƠN TÙNG 14/10/2007 7.9 

251103734 NGÔ QUANG TÙNG 22/09/2007 7.9 

251133736 NGUYỄN TUẤN TÙNG 16/10/2007 7.1 

251133739 LƯU ANH VĂN 12/01/2007 8.3 

251103752 NGUYỄN ĐỨC VINH 28/11/2007 7.2 

251133744 NGUYỄN TRUNG VIỆT 20/01/2007 9.4 

251133761 NGUYỄN MINH VŨ 09/08/2007 8.6 

251113762 PHẠM LÊ VŨ 22/11/2006 7.6 

251103763 TRẦN NGỌC VŨ 18/08/2007 8.6 

 


